
Trang 1

Tháng 4 năm 2019

Đơn vị: 80-PX Sàng tuyển - Chế biến - Hà Ráng

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

KNCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu nhậpPC trách
nhiệm

Khoán phíMức LCBTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHLươngCôngLươngCôngLươngĐiểmCông

10.131.789435.700330.000105.70010.567.48910.567.48912.980,042Tổ quản lý011

1.727.86973.00055.00018.0001.800.8691.800.8692.212,075.990.000Hoàng Văn HònHL-020131

1.489.28570.60055.00015.6001.559.8851.559.8851.916,046.545.000Phạm Văn DuyênHL-024682

1.982.53775.60055.00020.6002.058.1372.058.1372.528,085.411.000Trịnh Xuân SơnHL-007863

1.221.69267.90055.00012.9001.289.5921.289.5921.584,084.595.000Nguyễn Thị LuyHL-008744

1.727.86973.00055.00018.0001.800.8691.800.8692.212,075.186.000Nguyễn Quốc TấnHL-024865

1.982.53775.60055.00020.6002.058.1372.058.1372.528,085.966.000Nguyễn Văn ThuânHL-042956

19.531.673808.500605.000203.50020.340.173293.000418.846219.628.32719.654,084Tổ kho122

1.810.73573.80055.00018.8001.884.5351.884.5351.887,084.825.000Phạm Thị Thanh ThủyHL-000257

1.810.73573.80055.00018.8001.884.5351.884.5351.887,085.772.000Trần Văn NiêmHL-001868

1.851.18274.30055.00019.3001.925.4821.925.4821.928,085.186.000Phạm Trung HoànhHL-006069

1.518.02270.90055.00015.9001.588.9221.588.9221.591,075.186.000Nguyễn Thị ThêuHL-0069110

1.623.78272.00055.00017.0001.695.7821.695.7821.698,085.186.000Cao Hải HưngHL-0088411

1.637.66472.10055.00017.1001.709.7641.709.7641.712,074.939.000Nguyễn Đức DuyHL-0105712

2.426.00580.10055.00025.1002.506.105293.0002.213.1052.216,094.939.000Bùi Trung KiênHL-0140513

1.957.04275.30055.00020.3002.032.3422.032.3422.035,095.186.000Vũ Tiến NghiênHL-0248514

1.950.44475.30055.00020.3002.025.744418.84621.606.8981.609,065.445.000Nguyễn Xuân HoằngHL-0277215

1.623.78272.00055.00017.0001.695.7821.695.7821.698,085.186.000Tạ Thị XuânHL-0312816

1.322.28068.90055.00013.9001.391.1801.391.1801.393,064.939.000Trần Minh ThắngHL-0580317

31.980.7561.656.3001.320.000336.30033.637.056879.0001.635.538831.122.51821.479,0174Tổ sàng tuyển343

1.290.53868.60055.00013.6001.359.1381.359.138938,084.939.000Ngô Xuân ThanhHL-0043918

1.290.53868.60055.00013.6001.359.1381.359.138938,085.186.000Bùi Mạnh CườngHL-0078719

893.17264.60055.0009.600957.772957.772661,064.939.000Nghiêm Đắc ĐỏHL-0095520

1.601.86571.70055.00016.7001.673.5651.673.5651.155,085.186.000Tô Ích HoàngHL-0098421

1.972.20875.50055.00020.5002.047.708293.0001.754.7081.211,085.186.000Lưu Cung ThăngHL-0104122

1.601.86571.70055.00016.7001.673.5651.673.5651.155,084.939.000Trần Sỹ MạnhHL-0145623

1.020.83165.90055.00010.9001.086.7311.086.731750,075.186.000Trương Văn ThànhHL-0149024

1.599.87771.70055.00016.7001.671.577797.8464873.731603,045.186.000Bùi Văn NgạnHL-0149525

1.601.86571.70055.00016.7001.673.5651.673.5651.155,085.186.000Nguyễn Đình LuậnHL-0150226

1.554.75671.30055.00016.3001.626.056293.0001.333.056920,085.186.000Hoàng Xuân PhiHL-0150527



Trang 2

KNCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu nhậpPC trách
nhiệm

Khoán phíMức LCBTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHLươngCôngLươngCôngLươngĐiểmCông

1.290.53868.60055.00013.6001.359.1381.359.138938,085.186.000Bùi Văn ĐoànHL-0150928

1.395.31369.60055.00014.6001.464.9131.464.9131.011,074.704.000Nguyễn Bá LươngHL-0168729

1.280.49568.50055.00013.5001.348.9951.348.995931,085.772.000Nguyễn ThắngHL-0182230

1.195.90667.60055.00012.6001.263.5061.263.506872,085.445.000Nguyễn Thị ThủyHL-0186631

1.148.48967.20055.00012.2001.215.6891.215.689839,075.772.000Đinh Văn LợiHL-0191332

1.205.94867.70055.00012.7001.273.6481.273.648879,085.186.000Phạm Quang NamHL-0208033

1.646.59172.20055.00017.2001.718.791293.0001.425.791984,085.445.000Trần Văn ChungHL-0291434

1.205.94867.70055.00012.7001.273.6481.273.648879,085.772.000Nguyễn Văn BắcHL-0324435

1.601.86571.70055.00016.7001.673.5651.673.5651.155,085.445.000Lưu Thị HồngHL-0400336

1.290.53868.60055.00013.6001.359.1381.359.138938,085.445.000Hoàng Thị Hữu TìnhHL-0413037

1.023.72965.90055.00010.9001.089.6291.089.629752,075.445.000Nguyễn Thị Thái HoaHL-0494138

1.317.95368.90055.00013.9001.386.853837.6924549.161379,035.445.000Nhữ Đình QuyếnHL-0534139

1.003.64365.70055.00010.7001.069.3431.069.343738,075.186.000Nguyễn Văn ThànhHL-0546240

946.28565.10055.00010.1001.011.3851.011.385698,064.939.000Nguyễn Thế PhongHL-0546741

9.863.068544.100440.000104.10010.407.168293.0001.396.23178.717.9378.845,051Tổ cơ điện-PV634

1.075.95066.40055.00011.4001.142.3501.142.3501.159,075.186.000Nguyễn Phú HảiHL-0023842

1.368.64169.40055.00014.4001.438.0411.438.0411.459,085.186.000Nguyễn Xuân VănHL-0086443

1.448.92970.20055.00015.2001.519.129293.0001.226.1291.244,075.186.000Lê Đình ThườngHL-0193244

1.075.95066.40055.00011.4001.142.3501.142.3501.159,074.939.000Mai Văn KhươngHL-0509945

1.456.03570.30055.00015.3001.526.3351.396.2317130.104132,015.186.000Trương Văn DũngHL-0521946

1.133.50367.00055.00012.0001.200.5031.200.5031.218,074.939.000Vũ Nhật HiếnHL-0560647

1.368.64169.40055.00014.4001.438.0411.438.0411.459,084.939.000Nguyễn Tuấn AnhHL-0583248

935.41965.00055.00010.0001.000.4191.000.4191.015,064.939.000Vũ Văn TháiHL-0643349

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, Ngày 24 Tháng 5 năm 2019

71.507.2863.444.6002.695.000749.60074.951.8861.465.0003.450.6151770.036.27162.958,0351                  Tổng cộng


